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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td)  

trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo 

 

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng 

vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-BYT ngày 10/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2024; 

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 06/12/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc 

xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng 

nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh bạch 

hầu, uốn ván trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi trên 

toàn huyện đạt 90% trở lên. 

 - Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 

số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ năm 2024 

2. Đối tượng 

- Trẻ 7 tuổi trở lên đang học lớp 2 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; 

- Trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng. 

Lưu ý: KHÔNG tiêm vắc xin Td trong phạm vi Kế hoạch này cho những 

đối tượng có ít nhất một trong các yếu tố sau: 

  Trẻ dưới 7 tuổi. 
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  Đã được tiêm đủ 5 m i vắc xin có chứa thành phần uốn ván, bạch hầu 

trong quá khứ. 

  Đã tiêm vắc xin c  thành phần uốn ván, bạch hầu trong vòng 1 tháng 

trước ngày tiêm.  

3. Hình thức triển khai 

- Thực hiện sau khi rà soát đối tượng, tổ chức theo đợt riêng và tổ chức 

tiêm vét ngay sau đ  hoặc trong ngày tiêm chủng thường xuyên. Triển khai tại 

các điểm tiêm chủng ngoại trạm(tại cơ sở giáo dục) hoặc tại Trạm Y tế căn cứ 

tình hình thực tế. 

4. Phạm vi triển khai 

Triển khai trên địa bàn toàn huyện. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG   

1. Công tác chuẩn bị 

1.1 . Xây dựng và phổ biến kế hoạch 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, Trung tâm Y tế  huyện xây dựng kế 

hoạch triển khai tiêm vắc xin Td trên địa bàn. 

- Phổ biến kế hoạch triển khai trên địa bàn huyện, hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch triển khai của các xã, thị trấn để các đơn vị liên quan xác định được các 

hoạt động cần triển khai và phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục tại địa phương. 

- Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ tha gia tập huấn do Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố tổ chức và tổ chức tập huấn cho cán bộ Trạm Y tế và cán 

bộ y tế trường học.  

1.2. Công tác thông tin tuyên truyền 

- Nội dung: Thông tin tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng, 

đối tượng, mục tiêu của kế hoạch tiêm vắc xin Td; tác dụng, lợi ích của tiêm vắc 

xin, phản ứng c  thể gặp phải sau tiêm chủng; địa điểm, ngày, giờ kế hoạch 

được tổ chức ở địa phương. 

- Hình thức: Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với Phòng Văn hoá 

Thông tin, Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện; Trạm Y tế các xã, 

thị trấn chủ trì phối hợp với Đài truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền sâu rộng tới nhân dân; đồng thời tuyên truyền trực tiếp trong nhà trường, 

qua các hội nghị, hội thảo, tờ rơi. 

- Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên hàng tháng từ khi xây dựng kế 

hoạch và tập trung tuyên truyền mạnh 02 tuần trước khi tiêm vắc xin. 

1.3. Cung cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Trung  tâm Y tế huyện là đầu mối tổng hợp dự trù nhu cầu vắc xin, vật 

tư cho hoạt động triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm 
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liều  (Td) cùng với vắc xin, vật tư trong tiêm chủng thường xuyên vào kế hoạch 

hàng năm trình UBND huyện phê duyệt, báo cáo Sở Y tế. 

- Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận vắc xin, vật tư tiệm chủng từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố. Thực hiện cấp phát vắc xin cho Trạm Y tế các xã, 

thị trấn cùng với vắc xin tiêm chủng thường xuyên hàng tháng. Việc bảo quản, 

sử dụng vắc xin trong kế hoạch phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 

2. Tổ chức điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế phối hợp với các Trường 

tiểu học/Trường Tiểu học - Trung học cơ sở (cơ sở giáo dục) tổ chức điều tra, 

lập danh sách cụ thể tất cả trẻ học lớp 2 tại các trường học; trẻ 7 tuổi tại cộng 

đồng không đi học (bao gồm cả đối tượng vãng lai) để xác định đối tượng phải 

tiêm chủng vắc xin Uốn ván - Bạch hầu. 

 - Các cơ sở giáo dục cung cấp phiếu chứa thông tin về kế hoạch tiêm vắc 

xin Td, câu hỏi về tiền sử tiêm chủng của trẻ,...(do Trạm Y tế cung cấp) và yêu 

cầu cha mẹ/người chăm s c trẻ điền đẩy đủ thông tin vào phiếu. Cơ sở giáo dục 

phối hợp truyền thông, vận động cha mẹ/người chăm s c đăng ký cho trẻ tiêm 

vắc xin Td theo quy định. 

 - Cơ sở giáo dục cung cấp cho Trạm Y tế danh sách các trẻ c  phụ huynh 

chấp thuận tiêm chủng kèm phiếu chứa thông tin đăng ký để Trạm Y tế c  cơ sở 

lập kế hoạch buổi tiêm chủng. 

- Hoàn thành điều tra, lập danh sách các đối tượng trước khi triển khai 

tiêm 3 tuần. 

 - Hoàn thành phiếu đồng thuận của phụ huynh/người giám hộ trẻ trước 

khi triển khai tiêm 2 tuần. 

- Sau khi c  kế hoạch triển khai tiêm chủng cụ thể, cơ sở giáo dục thông 

báo thời gian đến cha mẹ/người chăm s c trẻ và phối hợp với Trạm Y tế tổ chức 

tại cơ sở giáo dục hoặc Trạm Y tế (do địa phương chủ động). 

3. Tổ chức tiêm chủng 

3.1. Hình thức triển khai: 

- Tổ chức triển khai tiêm vắc xin Td tại trường học hoặc Trạm Y tế. 

- Lưu ý khi tiêm chủng tại trường học: 

+ Các Trạm Y tế cần phối hợp chặt chẽ với các trường để bố trí điểm tiêm 

chủng, tổ chức tiêm vắc xin Td tại trường học. 

  C  sự phối hợp, tham gia của thầy, cô giáo trong buổi tiêm chủng để 

đảm bảo sự tham gia đầy đủ của học sinh và giải quyết các trường hợp cần thiết. 

+ Bố trí phòng tiêm riêng đảm bảo riêng tư và theo nguyên tắc một chiều. 

Tổ chức tiêm theo từng lớp tránh gây mất trật tự hay nhầm lẫn giữa đối tượng đã 

tiêm và chưa được tiêm. 
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  Bố trí phòng theo dõi phản ứng sau tiêm chủng riêng, c  phương án sẵn 

sàng để c  thể xử lý những trường hợp phản ứng sau tiêm (nếu c ). 

  C  kế hoạch tổ chức tiêm vét cho trẻ hoãn tiêm vào ngày cuối của đợt 

tiêm chủng tại trường học hoặc Trạm Y tế để đảm bảo đạt tỷ lệ trên 90% theo kế hoạch. 

  Cần c  sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để cung cấp thông tin 

về tình trạng sức khoẻ, lịch sử tiêm chủng, phản ứng trong những lần tiêm trước. 

3.2. Thực hiện tiêm chủng an toàn 

- Thực hiện tiêm chủng an toàn theo đúng quy định tại Nghị định số 

104/2016NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm 

chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn tại Quyết định số 

1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

  Vắc xin Td chỉ định tiêm chủng cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên. 

+ KHÔNG tiêm vắc xin Td cho các trường hợp c  tiền sử quá mẫn thành 

phần của vắc xin trong các lần tiêm chủng trước đ . 

+ HOÃN tiêm vắc xin Td cho các trường hợp trẻ đang bị ốm (sốt trên 

38
0
C, đang mắc bệnh cấp tính, bệnh nhiễm trùng). 

  Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi 

tiêm chủng. 

- Liều lượng đường tiêm vắc xin Td: liều lượng 0,5ml, tiêm bắp, lắc kỹ 

lọ vắc xin trước khi sử dụng. 

- Theo dõi, giám sát phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. Báo cáo 

nhanh trong vòng 24 giờ với các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau 

tiêm chủng. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo  

- Trước và trong thời gian triển khai chiến dịch: Trung tâm Y tế huyện chủ 

trì chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện tiêm vắc xin 

Uốn ván - Bạch hầu tại các điểm tiêm chủng; theo dõi và báo cáo các phản ứng sau 

tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Kết quả kiểm tra, giám sát được cập nhật, báo cáo 

để kịp thời chỉ đạo, điều phối hoạt động. 

- Kết thúc chiến dịch: Trung tâm Y tế huyện tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện toàn bộ hoạt động về UBND huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

thành phố. 

(Không đưa vào báo cáo đối với những trường hợp đi tiêm chủng Dịch vụ 

vắc xin Td vào thời gian triển khai Kế hoạch để tránh trùng lặp đối tượng, kết 

quả tiêm chủng). 
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5. Kinh phí 

- Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cung ứng vắc xin. 

- Ngân sách địa phương chi cho hoạt động truyền thông, cung ứng vật tư 

tiêm chủng, vận chuyển, bảo quản vắc xin, tập huấn, điều tra, giám sát và các 

hoạt động khác để thực hiện tiêm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

-  Là đơn vị thường trực, phối hợp với Phòng Y tế huyện tham mưu  

UBND huyện triển khai việc tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn theo đúng Kế 

hoạch và hướng dẫn của Sở Y tế. Triển khai Kế hoạch này đảm bảo yêu cầu tiến 

độ, đúng đối tượng, quy trình theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện hoạt động rà 

soát đối tượng, tiêm chủng vắc xin. 

- Lập kế hoạch, thực hiện cung ứng, tiếp nhận, phân bổ vắc xin, vật tư 

tiêm chủng cho triển khai kế hoạch. 

2. Các Trường Tiểu học/Trường Tiểu học - Trung học cơ sở trên địa 

bàn huyện 

- Rà soát, lập danh sách trẻ học lớp 2 tại trường gửi về Trạm Y tế nơi 

trường đặt trụ sở. 

- Tổ chức tư vấn, vận động cha mẹ, người chăm s c, người giám hộ hợp 

pháp của trẻ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phối hợp tổ chức tiêm chủng đảm 

bảo an toàn, khoa học. 

3. Phòng Y tế huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu  UBND huyện triển khai 

việc tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn theo đúng Kế hoạch và hướng dẫn của 

Sở Y tế. Triển khai Kế hoạch này đảm bảo yêu cầu tiến độ, đúng đối tượng, quy 

trình theo quy định.   

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường rà soát, lập 

danh sách trẻ em học lớp 2 để tổ chức tiêm chủng; tăng cường công tác truyền 

thông, tư vấn, vận động cha mẹ, người chăm s c, người giám hộ hợp pháp của 

trẻ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

 - Chỉ đạo các Trường Tiểu học/Trường Tiểu học - Trung học cơ sở phối 

hợp với Trạm Y tế rà soát, lập danh sách trẻ học lớp 2 tại các trường; chủ động 

phối hợp với Trạm Y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức tư vấn, 

vận động cha mẹ, người chăm s c, người giám hộ hợp pháp của trẻ để trẻ được 
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tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế. Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân 

lực để phối hợp tổ chức các điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học.  

5. Bệnh viện đa khoa huyện 

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng xử 

lý kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể 

thao huyện 

- Thực hiện công tác truyền thông về hoạt động triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn huyện. 

7. Các phòng,  ban, ngành, đoàn thể huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế, giáo dục và đào 

tạo, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với hoạt động triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn huyện. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, thôn, khu dân cư phối hợp cùng Trạm Y tế, 

cơ sở giáo dục tổ chức, tư vấn, vận động cha mẹ, người chăm s c, người giám 

hộ hợp pháp của trẻ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh và các thôn, khu dân cư phối hợp với Trạm Y 

tế tổ chức tuyên truyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng bệnh, theo dõi các phản 

ứng bất lợi sau tiêm chủng. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm 

liều (Td) trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các 

phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện ./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hải Phòng; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị  huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Trường Tiểu học/Trường Tiểu học - Trung 

học cơ sở trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Lân 
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